
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 40, đường Tăng Thiết Giáp, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

26/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ ETB

0110763974

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ trang sức
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (trừ dược phẩm)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ 
dược phẩm).

4649(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng.

4632

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh (trừ dược phẩm).

4772

4. In ấn
(Trừ in tráng bao bì kim loại, in trên các sản phẩm dệt, vải, sợi, 
may đan)

1811

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hoá; Môi giới hàng hoá

4610

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

8. Quảng cáo 7310

9. Dịch vụ đóng gói 8292

10. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: Sản xuất, gia công mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, 
làm bóng và chế phẩm vệ sinh (không hoạt động tại trụ sở)

2023

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ 
ETB
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ETB INTERNATIONAL IMPORT AND 
EXPORT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ETB INTERNATIONAL IMPORT AND EXPORT CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0335385830
Email: elythebeauty@gmail.com

Fax:
Website:
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300.000.000 VNĐ

11. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất hóa mỹ phẩm (trừ sản xuất hóa chất tại trụ 
sở). Gia công hóa mỹ phẩm (không hoạt động tại trụ sở)

2029

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; 
- Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

13. Bán buôn tổng hợp 4690

14. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

15. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

16. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

17. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

18. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

19. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7020

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

25. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn bạc, đá quý, đồ trang sức; vàng trang sức, 
mỹ nghệ (trừ mua bán vàng miếng).

4662

26. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ bạc, đá quý, đồ trang sức; vàng trang sức, mỹ 
nghệ (trừ mua bán vàng miếng).

4773

27. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

28. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp 
chi được phép hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRẦN THỊ 
MAI 
KHANH

Việt 
Nam

Số 48, đường Phạm 
Trung Thứ, Phường 
Lộc Hạ, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

3.000.000 1,000 036175002809

2VŨ HỒNG 
VÂN

Việt 
Nam

Số 48, đường Phạm 
Trung Thứ, Phường 
Lộc Hạ, Thành phố 
Nam Định, Tỉnh Nam 
Định, Việt Nam

297.000.000 99,000 036199008760

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036175002809
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 48, đường Phạm Trung Thứ, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam 
Định, Tỉnh Nam Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 48, đường Phạm Trung Thứ, Phường Lộc Hạ, Thành phố Nam Định, 
Tỉnh Nam Định, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ MAI KHANH Nữ

01/12/1975 Kinh Việt Nam

25/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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